	BỘ TƯ PHÁP


	  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Phụ lục
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH TƯ PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 07/01/2016 CỦA CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Báo cáo Kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu công tác 6 tháng cuối năm 2016)
A. NHIỆM VỤ ĐÃ THỰC HIỆN XONG TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016 (31 nhiệm vụ)
	STT
	Nhiệm vụ, sản phẩm đầu ra
	Thời hạn

thực hiện
	Kết quả thực hiện

	I. Các nhiệm vụ của Bộ Tư pháp (25 nhiệm vụ)

	Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

	1. 
	Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật dân sự 2015.
	Tháng 01/2016
	Quyết định 243/QĐ-TTg ngày 05/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

	2. 
	Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật hình sự 2015.
	Tháng 01/2016
	Quyết định số 272/QĐ-TTg ngày 19/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

	3. 
	Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự.
	Tháng 01/2016
	Quyết định 235/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 05/2/2016.

	4. 
	Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật tố tụng hình sự. 
	Tháng 01/2016
	Quyết định số 371/QĐ-TTg ngày 9/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

	5. 
	Kế hoạch triển khai thi hành Luật tố tụng hành chính.
	Tháng 01/2016
	Quyết định số 325/QĐ-TTg ngày 01/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

	6. 
	Kế hoạch triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin.
	Tháng 5/2016
	Bộ Tư pháp đã trình Chính phủ theo Tờ trình số 36/TTr-BTP ngày 15/6/2016.

	7. 
	Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
	Tháng 02/2016
	Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016.

	8. 
	Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017; điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và khóa XIII.
	Tháng 03/2016
	Bộ Tư pháp đã trình Chính phủ theo Tờ trình số 10/TTr-BTP ngày 22/3/2016.

	9. 
	Phối hợp chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật tiếp cận thông tin.
	Quý I/2016
	Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII đã thông qua dự án Luật tiếp cận thông tin.

	Công tác kiểm soát thủ tục hành chính

	10. 
	Kế hoạch triển khai thiết lập Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền.
	Tháng 2/2016
	Bộ Tư pháp đã trình Chính phủ theo Tờ trình số 08/TTr-BTP ngày 16/02/2016.

	Công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

	11. 
	Quyết định ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công, vùng thường xuyên bị thiên tai.
	Tháng 02/2016
	Quyết định số 1126/QĐ-BTP ngày 26/5/2016 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch.

	12. 
	Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 111/2013/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.
	Tháng 4/2016
	Nghị định số 56/2016/NĐ-CP ngày 29/6/2016 của Chính phủ.

	Công tác bổ trợ tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm và trợ giúp pháp lý

	13. 
	Nghị định của Chính phủ quy định về hòa giải thương mại.
	Tháng 02
	Bộ Tư pháp đã trình Chính phủ theo Tờ trình số 02/TTr-BTP ngày 26/01/2016.

	14. 
	Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết về thực hiện chế định thừa phát lại.
	Tháng 01/2016
	Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 14/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

	Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; lý lịch tư pháp, nuôi con nuôi và bồi thường nhà nước

	15. 
	Tổng kết 05 năm thi hành Luật lý lịch tư pháp.  
	Tháng 3/2016
	Ngày 06/5/2016, Bộ Tư pháp đã tổ chức tổng kết 05 năm thi hành Luật lý lịch tư pháp.

	16. 
	Tổ chức tổng kết 05 năm thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
	Quý I/2016
	Ngày 07/01/2016, Bộ Tư pháp đã tổ chức tổng kết 05 năm thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

	Công tác pháp luật quốc tế, hợp tác quốc tế về tư pháp và pháp luật

	17. 
	Nghị quyết của Chính phủ về việc Việt Nam gia nhập tổ chức luật phát triển (IDLO).
	Tháng 4/2016
	Bộ Tư pháp đã trình Chính phủ tại Tờ trình số 26/TTr-BTP ngày 28/4/2016.

	18. 
	Báo cáo nghiên cứu toàn diện về việc giải quyết tranh chấp có yếu tố nước ngoài trong lĩnh vực đầu tư của Tòa án và trọng tài thương mại.
	Tháng 3/2016
	Ngày 07/6/2016, Bộ Tư pháp đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại Báo cáo số 125/BC-BTP-m.

	19. 
	Hoàn thành các thủ tục gia nhập Tổ chức quốc tế về Luật phát triển (IDLO).
	Quý II/2016
	Bộ Tư pháp đã trình Chính phủ tại Tờ trình số 266/TTr-BTP ngày 28/4/2016 trình Chính phủ.

	Các nhiệm vụ công tác khác

	20. 
	Quy chế mẫu về phối hợp đưa giáo viên đi thực tế và học sinh của các Trường Trung cấp Luật của Bộ Tư pháp đi thực tập tại các xã, phường, thị trấn, Phòng Tư pháp, Sở Tư pháp, cơ quan Thi hành án dân sự địa phương và các tổ chức khác.

	Quý I/2016
	Quyết định số 565/QĐ-BTP ngày 01/4/2016 ban hành Quy chế mẫu về phối hợp đưa giáo viên đi thực tế và học sinh của các Trường Trung cấp Luật của Bộ Tư pháp đi thực tập tại các xã, phường, thị trấn, Phòng Tư pháp, Sở Tư pháp, cơ quan Thi hành án dân sự địa phương và các tổ chức khác.

	21. 
	Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Ngành Tư pháp năm 2016.
	Tháng 3/2016
	Quyết định số 2274/QĐ-BTP ngày 30/12/2015 của Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2016.

	22. 
	Xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016.
	Tháng 12/2015
	Quyết định số 2168/QĐ-BTP ngày 09/12/2016 ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016.

	23. 
	Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2015.
	Quý I/2016
	Đã triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 của Bộ Tư pháp.

	24. 
	Thông tư thay thế Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về công tác thống kê của Ngành Tư pháp.
	Tháng 3/2016
	Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03/3/2016 quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp.

	25. 
	Tổ chức tốt việc phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV theo tinh thần triệt để tiết kiệm.
	Năm 2016
	Đã thực hiện. Tại đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV vừa qua, có 03 cán bộ, công chức của Bộ và 08 cán bộ, công chức của Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trúng cử đại biểu Quốc hội.

	II. Nhiệm vụ của các Bộ ngành, địa phương (06 nhiệm vụ)

	26. 
	Tổ chức tổng kết 5 năm thi hành Luật lý lịch tư pháp.
	Tháng 3/2016
	Ngày 06/5, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 05 năm thi hành Luật Lý lịch tư pháp, theo đó, trong 05 năm thực hiện Luật lý lịch tư pháp, Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia và Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã cấp được trên 1.241.100 phiếu lý lịch tư pháp; đã xử lý sơ bộ được 1.806.081/1.973.411 thông tin lý lịch tư pháp nhận được (chiếm khoảng 91%).

	27. 
	Tổ chức tổng kết 05 năm thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
	Tháng 01/2016
	Ngày 07/01/2016, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 05 năm thi hành Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước. Qua 05 năm thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước cho thấy, từ khi Luật có hiệu lực đến ngày 31/12/2015, các cơ quan có trách nhiệm bồi thường đã thụ lý, giải quyết được 258 vụ việc yêu cầu bồi thường thiệt hại, trong đó, có 204 vụ việc đã có Quyết định giải quyết bồi thường có hiệu lực với số tiền bồi thường là 111 tỷ 149 triệu 416 nghìn đồng (142 vụ việc đã được chi trả với số tiền là 48 tỷ 756 triệu 284 nghìn đồng); 54 vụ việc còn đang được giải quyết.

	28. 
	Góp ý Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước (sửa đổi).
	Tháng 6/2016
	Tính đến ngày 30/6/2016, Bộ Tư pháp đã nhận được 106 văn bản góp ý của Bộ, ngành, địa phương.

	29. 
	Góp ý Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi).
	Tháng 6/2016
	Tính đến ngày 30/6/2016, Bộ Tư pháp đã nhận được 140 văn bản góp ý của Bộ, ngành, địa phương.

	30. 
	Xây dựng Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2016 trọng tâm là lĩnh vực pháp luật về nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công, vùng thường xuyên bị thiên tai.
	Quý I/2016
	Các Bộ, ngành đã xây dựng Kế hoạch lồng ghép trong Kế hoạch công tác pháp chế năm 2016;

Các địa phương đã xây dựng lồng ghép trong Kế hoạch về công tác tư pháp của địa phương.

	31. 
	Tổ chức tốt việc phục vụ bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
	Năm 2016
	Đã thực hiện. Đã có 08 cán bộ, công chức của Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.


B. CÁC NHIỆM VỤ CÓ THỜI HẠN TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM NHƯNG CHƯA HOÀN THÀNH (02 nhiệm vụ)
	STT
	Nhiệm vụ, sản phẩm đầu ra
	Thời hạn

thực hiện
	Tình hình thực hiện

	I. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính

	1. 
	Xây dựng, triển khai thực hiện cơ chế liên thông trong việc công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và thuế.
	Tháng 4/2016
	Đang nghiên cứu xây dựng.

	II. Công tác pháp luật quốc tế, hợp tác quốc tế về tư pháp và pháp luật

	2. 
	Kế hoạch triển khai Đề án nghiên cứu khả năng gia nhập UNIDROIT đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, chuẩn bị cho việc gia nhập Tổ chức quốc tế về nhất thể hóa pháp luật tư vào năm 2018.
	Quý II/Năm 2016
	Đang nghiên cứu xây dựng dự thảo Kế hoạch.


C. CÁC NHIỆM VỤ CÓ THỜI HẠN HOÀN THÀNH TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016
I. Nhiệm vụ của Bộ Tư pháp (66 nhiệm vụ)
	STT
	Nhiệm vụ, sản phẩm đầu ra
	Thời hạn

thực hiện

	Công tác triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013

	1. 
	Theo dõi, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện có chất lượng, hiệu quả Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp.
	Năm 2016

	2. 
	Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Hiến pháp.
	Năm 2016

	3. 
	Triển khai kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với quy định của Hiến pháp.
	Sau khi Chính phủ

có chỉ đạo

	Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

	4. 
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017.
	Tháng 9/2016

	5. 
	Theo dõi, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện có chất lượng, hiệu quả Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016.
	Năm 2016

	6. 
	Tiếp tục tổ chức các cuộc họp Hội đồng tư vấn thẩm định để cho ý kiến đối với các dự án luật, pháp lệnh triển khai thi hành Hiến pháp.
	Năm 2016

	7. 
	Tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm soát chặt chẽ tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh.
	Năm 2016

	8. 
	Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi bổ sung hoặc thay thế Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật.
	Năm 2016

	9. 
	Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.
	Năm 2016

	10. 
	Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.
	Năm 2016

	Công tác kiểm soát thủ tục hành chính

	11. 
	Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong các cơ quan hành chính nhà nước.
	Tháng 9/2016

	12. 
	Theo dõi, đôn đốc triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06/6/2014 của Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất đai để cải thiện môi trường kinh doanh.
	Năm 2016

	13. 
	Triển khai thực hiện Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.
	Năm 2016

	14. 
	Tiếp tục tổ chức thực hiện có kết quả Đề án Tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 – 2020.
	Năm 2016

	15. 
	Nghiên cứu, nhân rộng mô hình hay, cách làm mới trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên phạm vi toàn quốc.
	Năm 2016

	Công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

	16. 
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.
	Tháng 12/2016

	17. 
	Nghị định về công tác kiểm tra, phối hợp thanh tra, xử lý trách nhiệm trong việc thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
	Tháng 12/2016

	18. 
	Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện thống nhất, đồng bộ các quy định của pháp luật liên quan đến biện pháp xử lý vi phạm hành chính, nhất là đối với người chưa thành niên.
	Năm 2016

	Công tác thi hành án dân sự

	19. 
	Tập trung chỉ đạo xử lý các vụ việc thi hành án phức tạp, kéo dài; giải quyết các vụ việc thi hành án dân sự liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng.
	Năm 2016

	20. 
	Tổ chức thi hành các nghị quyết của Quốc hội liên quan đến công tác thi hành án dân sự, phấn đấu đạt hoặc vượt các chỉ tiêu do Quốc hội giao.
	Năm 2016

	21. 
	Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ công chức làm công tác thi hành án dân sự đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng.
	Năm 2016

	Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở

	22. 
	Ban hành Kế hoạch và tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2016.
	Tháng 12/2016

	23. 
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Bộ Tiêu chí tiếp cận pháp luật (thay thế Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ).
	Tháng 9/2016

	24. 
	Sơ kết 03 năm thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.
	Quý IV/2016

	25. 
	Tổ chức Hội thi hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III.
	Tháng 12/2016

	26. 
	Đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản mới điều chỉnh về công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại cơ sở.
	Năm 2016

	27. 
	Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; Đề án Tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về những nội dung cơ bản của Công ước và pháp luật về các quyền dân sự, chính trị...
	Năm 2016

	Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; lý lịch tư pháp, nuôi con nuôi và bồi thường nhà nước

	28. 
	Tiếp tục triển khai Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn chi tiết Luật.
	Năm 2016

	29. 
	Triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch (giai đoạn 2015 - 2024).
	Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

	30. 
	Triển khai Dự án khả thi Cơ sở dữ liệu hộ tịch toàn quốc; tiếp tục triển khai thí điểm trên diện rộng phần mềm đăng ký hộ tịch theo Luật hộ tịch.
	Năm 2016

	31. 
	Thực hiện kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về hộ tịch, chứng thực tại địa phương.
	Quý II-IV/2016

	32. 
	Tổng kết 5 năm thi hành Luật nuôi con nuôi và 4 năm triển khai thực hiện Công ước La Hay năm 1993 về bảo vệ trẻ em và hợp tác về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế.
	Tháng 8/2016

	33. 
	Triển khai thực hiện tốt Quy chế phối hợp liên ngành giữa Bộ Tư pháp và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong công tác giải quyết việc nuôi con nuôi và Đề án hỗ trợ trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi nước ngoài tìm về cội nguồn.
	Năm 2016

	34. 
	Nghiên cứu xây dựng Luật lý lịch tư pháp (sửa đổi).
	Năm 2016

	35. 
	Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến, nghiên cứu, đề xuất việc thực hiện chính thức trên phạm vi toàn quốc.
	Năm 2016

	36. 
	Nghiên cứu xây dựng Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi).
	Tháng 7/2016

	37. 
	Giải quyết các vụ việc bồi thường còn tồn đọng.
	Năm 2016

	Công tác bổ trợ tư pháp; đăng ký giao dịch bảo đảm và trợ giúp pháp lý

	38. 
	Phối hợp chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật đấu giá tài sản.
	Quý IV/Năm 2016

	39. 
	Kế hoạch triển khai thi hành Luật đấu giá tài sản.
	Tháng 12/2016

	40. 
	Triển khai thực hiện có hiệu quả nghị định hướng dẫn thi hành Luật phá sản, nhất là hoặt động của Quản tài viên và doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.
	Năm 2016

	41. 
	Nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng Luật về thừa phát lại.
	Năm 2016

	42. 
	Tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp.
	Tháng 8/2016

	43. 
	Nghị định về biện pháp bảo đảm (thay thế Nghị định số 163/2009/N Đ-CP ngày 29/01/2009).
	Tháng 7/2016

	44. 
	Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm (thay thế Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm).
	Tháng 12/2016

	45. 
	Đề án thí điểm đăng ký trực tuyến thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
	Tháng 12/2016

	46. 
	Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động các trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản.
	Năm 2016

	47. 
	Triển khai áp dụng đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công cấp độ 4.
	Năm 2016

	48. 
	Nghiên cứu xây dựng dự án Luật đăng ký tài sản.
	Năm 2016

	49. 
	Nghiên cứu xây dựng Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi).
	Tháng 7/2016

	50. 
	Tổ chức triển khai có hiệu quả Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý.
	Năm 2016

	Công tác pháp luật quốc tế, hợp tác quốc tế về tư pháp và pháp luật

	51. 
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Công ước tống đạt giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự và thương mại
	Tháng 7/2016

	52. 
	Đề án của Bộ Tư pháp thực hiện Công ước tống đạt giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự và thương mại.
	Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Công ước tống đạt giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự và thương mại

	53. 
	Quyết định triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ cơ quan đầu mối quốc gia theo dõi thi hành Công ước Niu - ước 1958.
	Tháng 10/2016

	54. 
	Báo cáo tiếp tục thực hiện đánh giá tác động của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương đến hệ thống pháp luật Việt Nam.
	Tháng 12/2016

	55. 
	Kế hoạch của Chính phủ thực hiện cơ chế giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu.
	Sau khi kết thúc đàm phán toàn bộ Hiệp định và lời văn của Hiệp định được công bố chính thức

	56. 
	Tiếp tục triển khai thi hành hiệu quả Nghị định số 113/2014/NĐ-CP ngày 26/11/2014 của Chính phủ về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật, nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong công tác hợp tác quốc tế về tư pháp và pháp luật.
	Năm 2016

	Các nhiệm vụ công tác khác

	57. 
	Tập trung thực hiện hiệu quả Kế hoạch triển khai Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.
	Năm 2016

	58. 
	Đề án tinh giản biên chế của Bộ Tư pháp giai đoạn 2015-2021.
	Năm 2016

	59. 
	Tổ chức thực hiện Đề án vị trí việc làm sau khi được phê duyệt.
	Năm 2016

	60. 
	Kiểm tra công tác tổ chức cán bộ của các đơn vị thuộc Bộ và của địa phương.
	Quý II-III/2016

	61. 
	Tiếp tục rà soát, cập nhật văn bản vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Nghị định số 52/2015/NĐ-CP.
	Năm 2016

	62. 
	Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.
	Năm 2016

	63. 
	Triển khai nâng cấp phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.
	Năm 2016

	64. 
	Nâng cấp, phát triển Cổng thông tin điện tử thi hành án dân sự.
	Năm 2016

	65. 
	Thiết lập Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền.
	Năm 2016

	66. 
	Triển khai xây dựng Hệ thống chỉ tiêu thống kê Ngành Tư pháp.
	Tháng 11/2016


II. Nhiệm vụ của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ( 29 nhiệm vụ)

	STT
	Nhiệm vụ,

sản phẩm đầu ra
	Thời hạn hoàn thành
	Đơn vị thực hiện

	Công tác triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013

	1. 
	Thực hiện có chất lượng, hiệu quả Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp.
	Theo Kế hoạch của Chính phủ
	- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

	2. 
	Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Hiến pháp.
	Năm 2016
	- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

	3. 
	Triển khai kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với quy định của Hiến pháp.
	Sau khi Chính phủ

có chỉ đạo
	- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

	Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

	4. 
	Thực hiện Quyết định 243/QĐ-TTg ngày 05/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật dân sự 2015.
	Theo yêu cầu
của Kế hoạch
	- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

	5. 
	Thực hiện Quyết định 235/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 05/2/2016 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự.
	Theo yêu cầu

của Kế hoạch
	- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

	6. 
	Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin.
	Theo Kế hoạch

của Chính phủ
	- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

	7. 
	Thực hiện có chất lượng, hiệu quả Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016.
	Năm 2016
	Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

	8. 
	Thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.
	Theo Kế hoạch
	- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

	9. 
	Thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.
	Theo Kế hoạch
	- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

	Công tác kiểm soát thủ tục hành chính

	10. 
	Tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06/6/2014 của Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất đai để cải thiện môi trường kinh doanh.
	Theo yêu cầu

của Nghị định
	- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

	11. 
	Triển khai thực hiện Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.
	Theo yêu cầu của Đề án
	UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

	12. 
	Tiếp tục tổ chức thực hiện có kết quả Đề án Tổng thể đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 – 2020.
	Theo yêu cầu của Đề án
	- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

	13. 
	Triển khai thiết lập Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền.
	Theo Kế hoạch

của Chính phủ
	UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

	Công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

	14. 
	Thực hiện thống nhất, đồng bộ các quy định của pháp luật liên quan đến biện pháp xử lý vi phạm hành chính, nhất là đối với người chưa thành niên.
	
	- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

	15. 
	Tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2016 trọng tâm là lĩnh vực pháp luật về nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công, vùng thường xuyên bị thiên tai.
	
	- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

	Công tác thi hành án dân sự

	16. 
	Tập trung chỉ đạo xử lý các vụ việc thi hành án phức tạp, kéo dài; giải quyết các vụ việc thi hành án dân sự liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng.
	Năm 2016
	Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

	17. 
	Tổ chức thi hành các nghị quyết của Quốc hội liên quan đến công tác thi hành án dân sự, phấn đấu đạt hoặc vượt các chỉ tiêu do Quốc hội giao.
	Năm 2016
	Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

	18. 
	Chủ động xử lý kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài.
	Năm 2016
	Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

	Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở

	19. 
	Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Bộ Tiêu chí tiếp cận pháp luật (thay thế Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ).
	Năm 2016
	UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

	20. 
	Ban hành Kế hoạch và tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2016.
	Tháng 12/2016
	- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

	21. 
	Sơ kết 03 năm thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.
	Năm 2016
	- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

	22. 
	Tổ chức Hội thi hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III.
	Tháng 12/2016
	UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

	23. 
	Đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản mới điều chỉnh về công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại cơ sở.
	Năm 2016
	UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

	Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; lý lịch tư pháp

	24. 
	Triển khai có hiệu quả mô hình liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
	Năm 2016
	UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

	25. 
	Tổng kết 5 năm thi hành Luật nuôi con nuôi và 4 năm triển khai thực hiện Công ước La Hay năm 1993 về bảo vệ trẻ em và hợp tác về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế.
	Quý III/2016
	- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

	Công tác bổ trợ tư pháp; đăng ký giao dịch bảo đảm và trợ giúp pháp lý

	26. 
	Thực hiện Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 14/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
	Năm 2016
	- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Các Văn phòng Thừa phát lại.

	27. 
	Thực hiện Đề án thí điểm đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
	Sau khi Đề án

được ban hành
	UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

	28. 
	Tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp.
	Năm 2016
	- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

	29. 
	Thực hiện Quyết định số 565/QĐ-BTP ngày 01/4/2016 ban hành Quy chế mẫu về phối hợp đưa giáo viên đi thực tế và học sinh của các Trường Trung cấp Luật của Bộ Tư pháp đi thực tập tại các xã, phường, thị trấn, Phòng Tư pháp, Sở Tư pháp, cơ quan Thi hành án dân sự địa phương và các tổ chức khác.
	Năm 2016
	UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
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